
CHƯƠNG 3    BIÊN DỊCH VÀ VĂN HÓA 

3.1 Quan hệ của ngôn ngữ và văn hóa 

Ngôn ngữ thể hiện tư tưởng và thế giới quan của người sống trong xã hội sử 

dụng ngôn ngữ đó và là phương tiện truyền đạt văn hóa. Thông qua phương tiện 

trung gian là ngôn ngữ chú trọng vào học tập và thực hành những yếu tố văn 

hóa như khoa học, tri thức, học thức, có thể nói ngôn ngữ là yếu tố quan trọng 

và điển hình nhất của văn hóa xã hội đó. Vì vậy rất nhiều học giả khẳng định 

rằng trong giáo dục tiếng nước ngoài thì khả năng ngôn ngữ và vốn hiểu biết 

văn hóa của ngôn ngữ đích luôn luôn đồng hành cùng nhau.  

Jespersen cho rằng mục tiêu quan trọng nhất của dạy học tiếng nước ngoài 

không chỉ là kĩ năng sử dụng ngôn ngữ đó mà còn là tinh thần của đất nước đó, 

tức là vốn hiểu biết về văn hóa. 

Học giả về nhân loại học Sapir đưa ra ý kiến “văn hóa và ngôn ngữ có mối 

quan hệ không thể tách rời”. Cùng quan điểm này, Lado đề cập đến việc vì sự 

hệ thống của xã hội và văn hóa ngôn ngữ không thể tách rời nên để nắm rõ, 

người học cần phải biết về bối cảnh văn hóa, xã hội của ngôn ngữ đích.  

Ngoài ra Stern cũng từng đề cập rằng cần giáo dục văn hóa và ngôn ngữ song 

song với nhau, và văn hóa rất cần thiết trong việc sử dụng ngôn ngữ. Nghĩa là 

nếu chỉ sử dụng những từ có ý nghĩa đơn giản cũng có thể giao tiếp thành công 

nhưng việc này vẫn có giới hạn nhất định, do vậy cần xem xét đến sự liên quan 

mật thiết với xã hội và văn hóa sử dụng ngôn ngữ đó.  

Brown giải thích rằng ngôn ngữ có ảnh hưởng đến văn hóa hoặc tập thể sử 

dụng ngôn ngữ đó, quan hệ của văn hóa và ngôn ngữ là khi học một ngôn ngữ 

thứ 2 cũng có nghĩa là học một văn hóa thứ 2. Ngôn ngữ - di sản văn hóa, xã hội 

bao gồm những sắc thái đặc biệt của xã hội đó, có thể nhận thấy thông qua 



những ví dụ đa dạng mà các học giả đưa ra về xã hội ngôn ngữ được phản ánh 

qua sự khác biệt văn hóa.  

Sapir chỉ ra ngôn ngữ ở khu vực sa mạc thường có nhiều từ đề cập đến địa 

điểm có nước, trái lại ngôn ngữ khu vực ven biển thường có những từ xuất hiện 

tên của những loài cá.  

Valdes thì cho thấy có điều lạ là ở những khu vực có tuyết rơi có rất nhiều từ 

liên quan đến điểm đặc biệt của tuyết vùng đó, trái lại ở khu vực khí hậu nhiệt 

đới có thể tìm thấy những từ liên quan đến mưa. Hiện tượng phản ánh hoàn 

cảnh, xã hội như vậy rất thường gặp trong tiếng Hàn và tiếng Anh.  

Ngoài ra Choi Hyun Wook đã cho chúng ta thấy từ “aunt” của tiếng Anh 

không có từ tương ứng duy nhất nào trong tiếng Hàn, mỗi từ như “dì”, “cô”, 

“thím”, “bác gái” đều có ý nghĩa riêng, Hàn Quốc không có dân tộc thiểu số nên 

đã là người Hàn Quốc thì ý thức dân tộc rất cao và hầu hết gia đình mang văn 

hóa Nho giáo truyền thống, các từ được dùng để biểu thị quan hệ giữa các thành 

viên trong gia đình rất phát triển.  

Ngôn ngữ và văn hóa có quan hệ mật thiết trong giáo dục ngôn ngữ nên nhà 

hiền triết Shin đã đưa ra thứ tự ảnh hưởng của mối quan hệ này đến việc giao 

tiếp như sau: 

Ông cho rằng “Để đạt được hiệu quả giao tiếp giữa hai văn hóa thì đôi bên 

đều phải nắm được những hình thức tư duy có thể xảy ra. Nếu không hiểu hoàn 

cảnh và bối cảnh văn hóa xã hội của hai ngôn ngữ thì hầu như không thể giao 

tiếp một cách trọn vẹn. Rất khó để hiểu hết nếu văn hóa và các hình thức tư duy 

có thể khác nhau. Điều này đã chứng minh khác biệt về cấu tạo ngôn ngữ càng 

lớn thì khác biệt văn hóa càng lớn” và đề xuất rằng giáo dục văn hóa – một phần 

của mục tiêu giáo dục – cần phải được quan tâm đồng thời. 



Brooks phân chia các khái niệm về văn hóa trong giáo dục ngôn ngữ nhập 

môn thành 5 mục như sau: 

 Culture 1. biological growth (tăng trưởng sinh học) 

 Culture 2. personal refinement (phẩm chất cá nhân) 

 Culture 3. literature and the fine arts (văn học và nghệ thuật) 

 Culture 4. patterns for living (hình mẫu cuộc sống) 

 Culture 5. the sum total of a way of life (tổng thể phương thức cuộc sống) 

Theo ông trong số này phần “Culture 4” là phần quan trọng nhất trong số các 

quan điểm giáo dục ngôn ngữ, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của giáo dục tiếng 

nước ngoài.  

“Culture 4” nói về vai trò của cá nhân trong xã hội, quy tắc về thái độ và 

hành động của cá nhân phải biểu hiện trong mọi tình huống, theo đó con người 

từ thuở nhỏ đã thành thục với phán đoán của bản thân về thế giới và tập quán xã 

hội trong bản thân mình. Ông đề nghị rằng trong thời gian đầu của giáo dục 

ngôn ngữ, để có thể giao tiếp như ý muốn, những nội dung phải dạy là những 

lĩnh vực quan trọng hơn bất cứ điều gì như suy nghĩ, lòng tin, hành động, lời 

nói, ẩm thực, trang phục..., và ở giai đoạn này khi đạt đến trình độ học tập nào 

đó, giáo dục văn hóa lí tưởng cần bao gồm địa lí, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật… 

Bên cạnh đó Brooks một lần nữa chia culture 4 thành văn hóa chính thức và 

văn hóa chiều sâu. Văn hóa chính thức bao gồm các dịp lễ cá nhân chính như lễ 

rửa tội cho trẻ em, chúc mừng sinh nhật, trao tặng học vị, kết hôn, nhận chức, 

lĩnh phạt, tang lễ..., còn văn hóa chiều sâu bao gồm những việc hình thành từ vô 

thức, lặp đi lặp lại từ khi còn nhỏ và trong cả cuộc đời, tiếp thu được từ việc liên 

tục đánh giá, tư duy, quan sát, hành động, giao tiếp... trong mối quan hệ với 

những người khác. 



Cuối cùng Yoo Jin Hyung phân chia văn hóa liên quan đến ngôn ngữ thành 

văn hóa bên trong và văn hóa bên ngoài; văn hóa bên trong bao gồm những 

trường hợp như câu từ và biểu hiện hay dùng đặc biệt trong tiếng nước ngoài 

mà người học bằng tiếng mẹ đẻ không thể hiểu được, hình thức tư duy, hành 

động kiểu phương Tây... còn văn hóa bên ngoài bao gồm những tri thức thông 

qua nghiên cứu lịch sử, chế độ xã hội của người sử dụng ngôn ngữ đích, việc có 

hay không tri thức đó trong bản thân ngôn ngữ cũng không liên quan đến việc 

học tập ngôn ngữ.  

Theo đó, ngôn ngữ phản ánh văn hóa bên trong con người sáng tạo ra nó và 

là thành quả do xã hội của người sáng tạo đó hình thành nên nên ngôn ngữ và 

văn hóa không thể tách rời. Cuối cùng thông qua giáo dục tiếng nước ngoài và 

biên dịch, việc học văn hóa và khả năng biểu hiện ý nghĩa có thể chính xác hơn. 

3.2 Biên dịch và tính chất văn hóa  

Biên dịch là giao tiếp ngôn ngữ giữa các văn hóa khác nhau thông qua thông 

điệp bằng chữ viết. Khi đó để người đọc ngôn ngữ có thể hiểu được văn bản 

dịch, người dịch phải sử dụng tri thức ngôn ngữ, văn hóa một cách phù hợp. 

Vấn đề khó khăn ngôn ngữ có thể vượt qua ở mức độ nào đó, nhưng nếu không 

hiểu được logic về văn hóa giữa hai ngôn ngữ thì không thể biên dịch văn bản 

gốc một cách đầy đủ. Một ngôn ngữ nhất định mang nét đặc trưng của quan 

niệm, tập quán sinh hoạt cố hữu của người sử dụng nó, biểu hiện phong tục tập 

quán đó một cách trực tiếp hay gián tiếp. Bởi vậy người biên dịch cần phải nắm 

được văn hóa của cả ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ đích.  

Biên dịch là hành động giao lưu văn hóa và tất nhiên là phải xem xét đến 

khía cạnh văn hóa. Những từ ngữ, biểu hiện so sánh trong văn hóa của chúng ta 

và văn hóa đích là khác nhau, từng người sử dụng ngôn ngữ cũng có khuynh 

hướng khác nhau, vì vậy cần phải hiểu những yếu tố văn hóa trong biên dịch, xa 

rời văn hóa thì việc biên dịch vô cùng khó khăn.  



Sau đây hãy cùng xem hoạt động biên dịch tiến hành theo văn hóa trung gian 

mang lại tác động quan trọng như thế nào đối với việc tiến hành biên dịch một 

cách thuận lợi.  

 [1] Biên dịch và từ ngữ văn hóa 

Tùy theo tầm quan trọng trong giá trị của vùng văn hóa, vùng văn hóa được 

chia ra làm hai phạm trù là hiện tượng và sự vật hoặc có thể nhiều hơn, ngoài ra 

còn có những vùng văn hóa chỉ xuất hiện một phạm trù. Cùng một từ nhưng tùy 

theo từng vùng văn hóa mà có thể chia ra và xuất hiện dưới hình thức đa dạng 

khác nhau hoặc không.  

Ví dụ như trong tiếng Hàn biểu hiện chỉ quan hệ huyết thống rất phát triển. 

Thế nhưng trong vùng văn hóa sử dụng tiếng Anh các biểu hiện xưng hô hoặc 

chỉ quan hệ huyết thống lại không phát triển. Trong vùng văn hóa tiếng Anh từ 

để chỉ quan hệ huyết thống chỉ có một mà thôi. Như son, daughter, grandson, 

granddaughter, brother, sister, father, mother, husband, wife, grandfather, 

grandmother, uncle, aunt, cousin là những từ chỉ quan hệ thân thích. Với vùng 

dùng tiếng Anh không phân biệt giữa  “maternal aunt” (dì) và “paternal aunt” 

(cô), từ ngữ tiếng Anh không sử dụng những từ đó. Tuy nhiên trong tiếng Hàn 

những từ chỉ quan hệ họ hàng rất phức tạp. Từ “cousin” của tiếng Anh đối với 

biểu hiện chỉ quan hệ họ hàng của tiếng Hàn lại biên dịch theo nhiều cách khác 

nhau. “cousin” trong tiếng Anh là chỉ tất cả các quan hệ như con trai con gái của 

anh em bố, con trai con gái của chị em bố... nhưng biên dịch sang tiếng Hàn thì 

có thể dùng một trong những cách sau: 

(1) 친삼존 (con trai, con gái của anh em bố) 

외삼존 (con trai, con gái của anh em mẹ) 

고종삼존 (con trai, con gái của chị em bố) 

이종삼존 (con trai, con gái của chị em mẹ) 



Dù có nhiều cách biểu hiện sự đa dạng trong văn hóa nhưng nói chung từ 

vựng tiếng Hàn được cụ thể hóa hơn tiếng Anh. 

Theo Kim Hyo Joong, từ “bedroom” của tiếng Anh và “schafzimmer” của 

tiếng Đức có điểm chung là chỉ phòng ngủ nhưng truyền thống văn hóa của Anh 

và Đức khác nhau nên thường biên dịch tập trung vào “bedroom” hơn. Trong ví 

dụ “bán căn hộ có 3 phòng ngủ (3-bedroom flat for sale)” ở Anh từ “bedroom” 

nếu dịch sang tiếng Đức phải là “Zimmer, Kinderzimmer, Jugendzimmer, 

Schafzimmer”. Nghĩa của từ chịu tác động của văn hóa nên có thể sử dụng dưới 

nhiều phạm trù khác nhau.  

Văn hóa khác nhau dẫn đến biên dịch biểu hiện xưng hô một cách trôi chảy 

rất khó khăn, ví dụ như từ “you” của tiếng Anh phiên dịch ra từ tương ứng trong 

tiếng Hàn có thể dùng nhiều từ như: 너, 너희들, 당신들, 그대, 그대들, 여러분, 제군들, 

자네, 자네들, 얘, 여보..   Ngoài ra người Hàn thường dùng từ “우리”để nhấn mạnh 

như “우리 집” (nhà chúng tôi), “우리 학교” (trường học của chúng tôi) thay vì sử 

dụng từ “나”. Thế nhưng người Anh, Mĩ thường sử dụng những biểu hiện như 

“My house”, “My school”, “My...”. Người biên dịch cần dựa vào kinh nghiệm 

thực tế và mạch văn hóa để xử lí những tình huống như thế này.  

Bên cạnh đó những từ về sự vật truyền thống của tiếng Hàn như là 지개 (gùi), 

안주 (đồ nhắm), 온돌 (đá sưởi), 연탄 (than), 문풍지 (giấy dán cửa), 다듬이돌 (bàn đá 

đập vải), 널뛰기 (trò chơi bập bênh)... rất khó để dịch cho chính xác, tương ứng 

với một từ khác trong tiếng nước ngoài. Trong tình huống đó, người biên dịch 

nếu không biết rõ văn hóa của cả hai nước thì không thể dịch được. Người dịch 

cần phải biết rõ văn hóa hai nước thì mới có thể dịch đúng, nhà văn hóa trung 

gian đóng vai trò rất quan trọng.  

Ví dụ sau đây cho thấy văn hóa trung gian có vai trò quan trọng thế nào trong 

trường hợp không có từ thống nhất giữa hai nền văn hóa. Vào thời gian xảy ra 

chiến tranh thế giới thứ 2, giữa quân và quân đội Nhật xảy ra xung đột, quân đội 



đồng minh đã gửi tối hậu thư đến quân đội Nhật ở thành phố Potsdam yêu cầu 

đầu hàng. Tại buổi hội kiến kí giả, khi nhận được câu hỏi thủ tướng Suzuki đã 

thẳng thắn trả lời: “Đối với chính phủ Nhật bức thông điệp đó chẳng có ý nghĩa 

gì hết. Việc chúng ta phải làm là Mokusachu (모쿠사츠).” Nội các Nhật Bản đã 

cẩn thận lựa chọn từ ngữ để truyền tải được thông điệp của họ. Sau đó các thành 

viên nội các Nhật Bản cảm thấy cần phải thỏa thuận kĩ càng việc liên quan đến 

chuyện đầu hàng và cần thời gian để bàn bạc nên đã truyền đạt lại rằng: “Chúng 

tôi không có lời nào để nói” (No comment). Không may từ Mokusachu 

(모쿠사츠) có nghĩa là “cứ lờ đi”, “âm thầm khinh miệt”. Người phiên dịch phía 

quân Tây giải thích rằng bức tối hậu thư đã bị từ chối. Có thể thấy kết quả của 

việc phiên dịch sai này là chiến tranh vẫn tiếp tục và Nhật Bản trở thành nơi đầu 

tiên trên thế giới bị bom hạt nhân tàn phá. 

[2] Biên dịch và sự so sánh văn hóa 

Những biểu hiện so sánh có mối quan hệ mật thiết với kiến thức nền về 

văn hóa của dân tộc đó. Hãy cùng nhìn vào những ví dụ sau. 

(2) a) The man is a square. 

Anh ta là người cứng nhắc, chẳng linh hoạt gì cả. 

b) The cop is a pig. 

Người cảnh sát đó thật tham lam. 

c) He is a chicken. 

Anh ta rất nhát gan. 

d) The telephone line is dead. 

Đường dây điện thoại bị ngắt rồi. 

e) I am from Missouri. 



Tôi là người đa nghi. 

f) The man is a fox. 

Anh ta rất gian xảo. 

g) He is a skunk. 

Hắn là một kẻ đê tiện. (Choi Chung Ja 1992: 60-61) 

Như các bạn đã thấy ở trên, khi biên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hàn, 

chúng ta cần phải hiểu trước những bối cảnh văn hóa của văn hóa Anh, cũng 

như thói quen sử dụng ngôn ngữ của những nền văn hóa khác lạ so với nước 

mình. 

Vì là những câu nói xuất hiện tự nhiên trong các biểu hiện thường dùng, 

thành ngữ hoặc truyền thống văn hóa lâu đời của một quốc gia nên chúng ta cần 

phải hiểu được bối cảnh của lời nói đó. Hãy xem các ví dụ sau. 

(3) a) kick the bucket: chết. 

b) spill the bean: làm lộ bí mật với người không được biết. 

c) put one’s best foot forward: cố gắng tạo ấn tượng tốt. 

d) fly off the handle: nổi trận lôi đình. 

e) get on the ball: chú ý làm tốt. 

f) talk shop: nói chuyện về nghề nghiệp hoặc lĩnh vực chuyên môn của 

mình. 

g) talk through one’s hat: nói về điều gì đó mà không hiểu hoặc không 

biết sự thật, nó một cách vô thức hay như một kẻ ngốc. 

h) Too many cooks spoil the broth. (Lắm thầy nhiều ma) 

①.  Quá nhiều đầu bếp sẽ làm hỏng món súp lỏng. 



②.  Quá nhiều thợ lái sẽ khiến thuyền leo lên tận núi. 

i) Seeing is believing. 

①.  Cái nhìn thấy là cái đáng tin. 

②.  Trăm nghe không bằng một thấy. 

j)  Walls have ears. 

○1  Tai vách mạch rừng. 

       ○2 Nói ban ngày có chim nghe thấy, nói ban đêm có chuột nghe ra. 

k) He that never did one thing ill never do it well. 

○1 Người chưa từng làm hỏng việc sẽ không thể làm tốt việc đó. 

○2 Thất bại là mẹ thành công. 

l) Step after step goes far. 

①.  Từng bước tiến xa. 

②.  Đi nghìn dặm cũng phải bắt đầu từ một bước chân. 

m) Little head great wit. 

①.  Trong cái đầu nhỏ là một trí tuệ to lớn. 

②.  Ớt nhỏ là ớt cay. 

(Lee Suk Gyu 2002: 143) 

Nhìn vào ví dụ (3-a) có thể hiểu ngay ý nghĩa của câu tiếng Anh/Mỹ “The 

old man kicked the bucket” là “Ông cụ ấy đã mất rồi”, nhưng nếu dịch word by 

word thì rất có thể dịch sai là “Ông cụ ấy đá cái xô”. Nhìn vào những tục ngữ ở 

ví dụ h) và m) mục 3 cũng thấy được rằng các biểu hiện phù hợp với số  đã 

được dịch đúng sau khi chú ý đến sự mạch lạc về văn hóa của tiếng Hàn. 

Trong sách Phúc âm Mark của kinh Tân Ước, cụm từ “children of the 

bridechamber” (những đứa trẻ của phòng tân hôn) sẽ rất lạ lẫm đối với những 



người không quen thuộc những biểu hiện hay dùng của người Do Thái. Biểu 

hiện này dịch ra tiếng Anh là “the friends of the bridegroom” hoặc “wedding 

guests”, nghĩa là “bạn bè của chú rể” hoặc “khách dự đám cưới”. (Nida & Taber 

1974: 2). 

Trong Thư gửi người Roma của kinh Tân Ước, biểu hiện “heap coals of 

the fire on his head” đã được dịch sang tiếng Hàn là “đổ than trên đầu anh ta”, 

trong khi nghĩa thực của nó là “làm cho ai đó cảm thấy xấu hổ về hành động của 

mình”. Nếu không quan tâm đến những bối cảnh này mà cứ thế dịch thì dù hình 

thức của thông điệp có được truyền tải đi chăng nữa nhưng kết quả vẫn sẽ 

không thể diễn đạt được đúng nội dung. Cách dịch như vậy là không đúng. 

Hãy cùng nhìn vào lỗi dịch trong tiếng Thái khi không hiểu đúng ý nghĩa 

của biểu hiện ví dụ trong nền văn hóa phương Tây (Choi Yoon Hee 1998: 61). 

Biểu hiện “Out of sight, out of mind” (xa mặt cách lòng) đã bị dịch thành 

“Invisible things are insane” (những thứ không nhìn thấy là những thứ vớ vẩn). 

Công ty Pepsi của Mỹ cũng đã không thể đổi câu slogan quảng cáo “Come alive 

with Pepsi!” (sống động cùng Pepsi) ở thị trường Đức. Bởi cụm từ “come alive” 

dịch trực tiếp ra tiếng Đức sẽ thành “come out of the grave” (ra khỏi mộ). Và 

một câu slogan y hệt ở những nước châu Á cũng đã bị dịch thẳng thành “bring 

your ancestors back from the dead” (hồi sinh tổ tiên của bạn từ cái chết). Ý 

nghĩa gốc của câu slogan nổi tiếng này đã biến mất và bị dịch thành những câu 

sai hoàn toàn. Như đã thấy ở trên, vì không hiểu được những biểu hiện hay 

dùng, những tục ngữ của văn hóa vốn có mà người biên dịch đã dịch sai trầm 

trọng ý nghĩa gốc của ngôn ngữ nguồn. Những từ tạo nên các biểu hiện của 

ngôn ngữ nguồn có những giá trị ảnh hưởng từ một sự kiện lịch sử, tôn giáo, 

truyền thuyết, tập quán đặc biệt, đặc trưng của từng địa phương… trong nền văn 

hóa đó, nhưng trong nền văn hóa của ngôn ngữ đích sẽ không thể vượt qua giá 

trị văn hóa đồng nhất hoặc tương đương với nó. 



Những lúc thế này, người biên dịch cần đóng vai trò “nhà văn hóa trung 

gian”, thông qua những nhận thức đúng đắn về hai nền văn hóa để giảm thiểu 

tối đa những lỗi giao tiếp có thể xảy ra trong nền văn hóa hai nước hoặc dịch sai 

do lỗi biên dịch, hoàn thành tốt vai trò của của một người phân xử văn hóa. 

[3] Biên dịch và tiêu chuẩn văn hóa 

Nếu nghiên cứu mối quan hệ giữa ngôn ngữ và mạch văn, điều có thể cho 

thấy sự khác biệt văn hóa, sẽ thấy những nền văn hóa bối cảnh cao thường dựa 

nhiều vào những điều kiện tình huống (như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc) 

có những dấu hiệu giao tiếp gián tiếp không rõ ràng và ẩn chứa nhiều hàm ý, 

đồng thời những thông điệp ẩn chứa trong đó cùng phản ứng đối với chúng 

cũng đồng nhất. Những người dân của những nền văn hóa này không giao tiếp 

với nhu cầu cần thông tin nền chi tiết, cũng không kì vọng nhiều vào việc này. 

So với điều đó, những nền văn hóa bối cảnh cao dựa nhiều vào những thông 

điệp ngôn ngữ chi tiết kia đã cho thấy những dấu hiệu giao tiếp chân thực, chính 

xác và rõ ràng hơn, và những người dân của những nền văn hóa này cũng cần có 

thông tin nền cụ thể. Trong khi Hall (1959) cho rằng trong những nền văn hóa 

bối cảnh cao, phần lớn thông tin có trong chính bản thân tình huống hoặc người 

nói, và chỉ có rất ít những thông tin ẩn chứa trong thông điệp. Ngược lại, cũng 

có những ý kiến phản hồi rằng trong những nền văn hóa đó, phần lớn những 

thông tin được ẩn chứa trong thông điệp, đồng thời những thông tin nội thể đối 

với người tham gia hội thoại hoặc mạch văn đều rất ít. Người châu Á thường có 

xu hướng giao tiếp gián tiếp và hàm ý, trong khi người phương Tây thường có 

xu hướng giao tiếp trực tiếp và rõ ràng. 

Thế nhưng những dấu hiệu hạn chế, dấu hiệu cụ thể, cùng với những nền 

văn hóa bối cảnh cao và nền văn hóa bối cảnh thấp không phải là phạm trù có 

thể lựa chọn được. Những dấu hiệu hạn chế và dấu hiệu cụ thể liên quan đều có 

thể tìm thấy ở các bất kỳ nền văn hóa nào. 



Những nền văn hóa bối cảnh thấp có giá trị tùy thuộc vào từ ngữ, đồng thời 

yêu cầu phải có một thái độ tích cực. Xã hội phương Tây là xã hội đã sử dụng 

biện pháp tu từ từ lâu, với ưu tiên đặt việc truyền đạt thông điệp ngôn ngữ là 

quan trọng nhất. Với thói quen sử dụng đó, kĩ năng quan trọng nhất của ngôn 

ngữ cũng rõ ràng và mang tính lý thuyết như suy nghĩ của người nói vậy, cũng 

là biểu hiện làm sao để có tính thuyết phục nhất. Ngoài ra nếu so sánh những 

nền văn hóa bối cảnh cao như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc có thể thấy 

thông điệp ngôn ngữ dù quan trọng đến đâu cũng chỉ là một phần của toàn bộ 

quá trình giao tiếp. Điều này không có nghĩa là trong các nền văn hóa Đông 

Dương thì từ ngữ không quan trọng, mà là từ ngữ có quan hệ tương hỗ không 

thể tách rời với đạo đức, chính trị và các quan hệ xã hội. 

Dù cùng là những nước phương Tây nhưng Ý và Anh cũng chịu ảnh hưởng 

văn hóa của nhau, vậy hãy cùng tìm hiểu về “tính minh hoạch” xem giá trị quan 

của người nói tiếng Ý và tiếng Anh có ảnh hưởng như thế nào đến nhau. Katan 

đã lấy ví dụ ở những quảng cáo sản phẩm nhắm đến đối tượng tuổi teen để giải 

thích rõ hơn điều này. (Katan 1999: 198-9. Park Soo Kyung 2003:50 tái đề cập) 

(4) a. LE FIGURE E LO SPAZIO 

le figure sono sempre rigorosamente volumetriche, piu vicine at rigore 

spaziole della scultura alle estenuate cadenze melodiche medio-bizantine. 

b. FIGURE AND SPACE 

figure are always rigorously volumetric, closer to the spatial rigours of 

sculpture than to the extenuating melodic rhythms of the Middle Byzantine. 

Nếu dịch thẳng câu (4-a) ta sẽ được kết quả như (4-b), nhưng (4-b) đã làm 

nổi bật lên đặc trưng thơ và thay vì truyền đạt thông tin thì lại có xu hướng bộc 

lộ tình cảm nhiều hơn. Trong trường hợp này, giảm yếu tố thơ lại và tập trung 

vào văn bản thông tin thì câu sẽ được chuyển đổi thành đoạn viết như dưới đây. 



(5) FIGURE AND SPACE 

the figure have a disciplined geometry, closer to sculpture than to the 

sweeping curves of Middle Byzantine. 

Dựa trên tiêu chuẩn văn hóa của người nói tiếng Anh, có thể nói ví dụ (5) 

đã được biên dịch rất tốt. Đó là bởi ví dụ này đã đáp ứng được xu hướng nói 

“đơn giản, rõ ràng” của người nói tiếng Anh. Tính mạch lạc rõ ràng đã trở thành 

tiêu chuẩn kinh doanh của giới doanh nghiệp phương Tây nên khi biên dịch cần 

phải biểu hiện những yếu tố mang tính văn hóa như thế này. 

(6) a. thank you for your preference 

b. thank you for choosing Saeco 

(6-b) có cả tên sản phẩm rõ ràng cụ thể hơn (6-a), bộc lộ được sự mạch lạc 

rõ ràng của thông điệp nên là câu dịch chính xác hơn. 

(7) a. In case an extension cord is used, check that it is adequate. 

b. In case an extension cord is used, be certain that it meets or exceeds 

all safety standards. 

So với (7-a), (7-b) hướng đến độc giả nhiều hơn, đã nêu rõ “tính mạch lạc” 

của ngôn ngữ như trả lời cho các câu hỏi ai/cái gì, nên khi nhìn trên tiêu chuẩn 

văn hóa thì bản dịch (7-a) cần phải được chuyển đổi như bản dịch (7-b). Biên 

dịch cần phải sát với tiêu chuẩn văn hóa như vậy thì mới có thể tạo thành câu 

văn sống động làm lay động trái tim độc giả, (Kim Kwi Soon 2002: 146-147) 

Mỗi dân tộc đều có một nền văn hóa tươi đẹp của riêng mình, và mỗi nền 

văn hóa ấy được biểu hiện rõ nét qua ngôn ngữ của dân tộc. Theo đó, biên dịch 

nếu không thể truyền tải văn hóa của một ngôn ngữ qua nét đẹp văn hóa của 

một ngôn ngữ khác thì không thể nói là đã làm hết chức năng của biên dịch. 



Nhiệm vụ cao nhất của một biên dịch viên là giữ gìn và truyền đạt đúng đắn 

nhấy nền văn hóa ẩn chứa trong cả ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích. 

Biên dịch nếu không gìn giữ được cả hai nét văn hóa cũng sẽ giống như 

một nhà hóa học tiến hành thí nghiệm mà không nắm rõ các kí hiệu hóa học 

vậy. Hậu quả của việc này có thể rất nghiêm trọng. Một biên dịch viên văn bản 

chuyên ngành hàng không đã nói thế này: “Đối với chúng ta thì năng lực thấu 

hiểu văn bản hoàn toàn cũng giống như vấn đề sống chết vậy”. Những yếu tố 

văn hóa là không thể thiếu để có thể hoàn toàn thấu hiểu được văn bản. 

Trong biên dịch, biên dịch viên đóng vai trò vô cùng quan trọng, phải coi 

trọng cả hai nền văn hóa và làm hết sức để gìn giữ nét đẹp của hai nền văn hóa, 

đồng thời giảm thiểu sự khác biệt giữa chúng. 

 


